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BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG 
QUÝ I NĂM 2011


I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP


1. Giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành quý I năm 2011 ước đạt 198,7 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2010 (xem Phụ lục 1). 
[image: image1.emf]TĂNG TRƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP QUÝ I 

NĂM 2008 - 2011

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011

Tăng trưởng quý I


Xét theo thành phần kinh tế, tăng trưởng nhanh nhất của sản xuất công nghiệp là khu vực kinh tế ngoài nhà nước với mức tăng 16,6%, đây là khu vực kinh tế năng động nhất; tiếp theo là khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với mức tăng 16,3%, khu vực này đa phần nằm trong chuỗi sản xuất của các công ty đa quốc gia có đơn hàng phụ thuộc phần lớn vào công ty mẹ, nên rất nhạy cảm trước những tín hiệu của kinh tế trong và ngoài nước; khu vực kinh tế nhà nước chỉ đạt mức tăng 5,5% (trong đó, khu vực kinh tế nhà nước trung ương tăng 5,8%, khu vực kinh tế nhà nước địa phương tăng 4,3%), thấp hơn mức tăng 7% của quý I năm 2010. 
Xét theo các ngành công nghiệp cấp I, giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến quý I tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước; ngành sản xuất, phân phối điện, nước tăng 9,2%; ngành công nghiệp khai thác tăng 1,9%.
Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều đạt mức tăng khá, hầu hết các sản phẩm đều tăng so với cùng kỳ năm trước; trong đó, một số sản phẩm tăng khá như: điện thương phẩm tăng 14,5%; khí hoá lỏng tăng 38,8%; xăng dầu các loại tăng 60,9%; thép các loại tăng 10,2%; phôi thép tăng 29,9%; động cơ diezel tăng 46,7%; máy công cụ tăng 25,1%; biến thế điện tăng 26,3%; máy giặt tăng 17,7%; phân đạm tăng 18,3%; phân NPK tăng 37,9%; phân DAP tăng 66,3%; vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo tăng 16,8%; giầy thể thao tăng 17,5%; sữa bột tăng 19,5%, v.v... Tuy nhiên, cũng có một số ít sản phẩm giảm như: động cơ điện giảm 2,8%; điều hoà nhiệt độ giảm 55,3%; tủ lạnh, tủ đá giảm 16,9%; quặng apatit giảm 8,4%; xà phòng, bột giặt giảm 0,8%... Các sản phẩm khác tuy có tăng nhưng còn thấp (xem Phụ lục 2).

Về các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp trực thuộc Bộ (xem Phụ lục 1), những đơn vị có giá trị sản xuất công nghiệp lớn đạt tốc độ tăng trưởng khá gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (tăng 14,5%), Tập đoàn Than - Khoáng sản (tăng 13,3%), Tập đoàn Dầu khí (tăng 37,3%), Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (tăng 12,9%), Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp (tăng 23,8%), Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện (tăng 19,9%), Tổng công ty Giấy (tăng 22,2%), Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (tăng 21,6%), Tổng công ty Công nghiệp dầu thực vật (tăng 12,4%)... Tuy vậy, vẫn còn một số đơn vị tăng thấp hơn hoặc giảm, như: Tổng công ty Thép (tăng 6,3%), Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp (tăng 1,7%), Tổng công ty Xây dựng công nghiệp (giảm 53%), Tập đoàn Dệt may (tăng 5,3%), Tổng công ty Thuốc lá (giảm 13,5%), Viện Máy và dụng cụ công nghiệp (tăng 7,1%)...
2. Một số tình hình của các ngành

2.1. Ngành Năng lượng
- Ngành điện: Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino và biến đổi khí hậu, tình hình khô hạn đang xảy ra trên diện rộng nên lưu lượng nước về các hồ thuỷ điện hiện tại thấp chưa từng xảy ra trong lịch sử. Tính đến thời điểm tháng 3 mực nước các hồ thủy điện chỉ còn cách mực nước chết từ 4 đến 10 mét. Quý I các nhà máy nhiệt điện khai thác tối đa; các nhà máy thủy điện khai thác theo lượng nước về và xả nước kịp thời phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2011.

Nền kinh tế tiếp tục từng bước phục hồi nên nhu cầu phụ tải điện tiếp tục tăng lên so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 3, sản lượng điện sản xuất trong nước và mua ngoài ước đạt 8.117,6 triệu kWh, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước; cộng chung 3 tháng đầu năm ước đạt 22.669,2 triệu kWh tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện thương phẩm cũng tăng cao, 3 tháng đầu năm ước đạt 21.503,9 triệu kWh, tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2010. Trong quý I tỷ trọng điện dùng cho công nghiệp chiếm trên 55% trong tổng điện thương phẩm, tăng hơn so cùng kỳ năm trước (trên 53%) cho thấy sản xuất đã từng bước phục hồi và tăng trưởng.
- Ngành dầu khí: Do cuộc khủng hoảng chính trị tại một số nước Bắc Phi và Trung Đông đã đã giá dầu thô tăng cao, vượt xa mọi dự báo từ đầu năm, hiện đang dao động ở mức giá 110 - 120 USD/thùng so với kế hoạch là 77 USD/thùng. 

Khối lượng dầu thô khai thác quý I đạt 3,67 triệu tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ 2010. Khối lượng dầu thô xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm 2011 đạt 1,96 triệu tấn với giá trị xuất khẩu ước đạt 1,56 tỷ USD tăng 15,7% so với quý I năm 2010.
- Khai thác và chế biến than - khoáng sản: Sản lượng than sạch quý I ước đạt 10,8 triệu tấn bằng 100,1% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng than tiêu thụ khoảng 9,16 triệu tấn, bằng 91,3% cùng kỳ năm 2010; trong đó tiêu thụ trong nước 7,27 triệu tấn, tăng 33,15% so với cùng kỳ năm 2010.

Tình hình khai thác, chế biến một số khoáng sản khác của tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước: kẽm thỏi đạt 2.550 tấn, tăng 3,7%; đồng tấm 1.455 tấn, tăng 41,5%; ferocrôm 223 tấn, tăng gấp hơn 2 lần năm 2010, v.v... Riêng tinh quặng đồng chỉ đạt 10 nghìn tấn, bằng 95,6% năm 2010.


2.2. Ngành Công nghiệp nặng
- Ngành thép: Lượng thép sản xuất các loại trong quý I ước đạt khoảng 1,33 triệu tấn, tăng 10,2 % so với cùng kỳ. Lượng thép tồn kho ước khoảng 360.000 tấn, lượng phôi thép tồn kho khoảng 580.000 tấn. Riêng Tổng công ty Thép Việt Nam vẫn duy trì được mức sản xuất ổn định, tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.615,5 tỷ đồng, bằng 23,3% kế hoạch năm, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Sản lượng phôi thép của Tổng công ty đạt gần 280.000 tấn, bằng 24,5% kế hoạch năm, tăng 29,9% so với cùng kỳ. 

Thị trường thép trong nước 3 tháng đầu năm diễn biến thuận chiều với thị trường thế giới. Giá thép trong nước hiện nay tăng từ 10 - 13% so với thời điểm cuối năm 2010. 


- Ngành cơ khí: Trong quý I năm 2011, ngành cơ khí duy trì sản xuất ổn định. Tuy nhiên, một số các doanh nghiệp cơ khí lớn trong ngành lại đang thực hiện việc di dời (Cơ khí Hà Nội, Cơ khí Trần Hưng Đạo, Dụng cụ số 1, Cơ khí Nông nghiệp, Cơ khí Chính xác số 1)... đã có gây ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất, kinh doanh của ngành. Các Tổng công ty Cơ khí thuộc Bộ đã có sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp khá so với cùng kỳ, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp tăng 23,8%, Tổng công ty Thiết bị điện tăng 19,9%, riêng Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp tăng thấp hơn (1,7%) so với cùng kỳ.

Ngày 24 tháng 02 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 12/QĐ-TTg về việc ban hành chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ trong đó có ngành cơ khí chế tạo, Quyết định này sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cơ khí đầu tư đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng giá trị sản xuất. 

- Sản xuất phân bón và hoá chất: Sản lượng các loại phân bón Quý I năm 2011 đều tăng so với cùng kỳ, trong đó: phân urê ước đạt 271,5 nghìn tấn tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2010; phân lân ước đạt 393,6 nghìn tấn tăng 2,6% so với cùng kỳ; phân NPK ước đạt khoảng 440,9 nghìn tấn tăng 37,9% so cùng kỳ; phân bón DAP ước đạt 48,2 nghìn tấn tăng 66,3% so với cùng kỳ. Riêng tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã cung ứng cho thị trường khoảng 900.000 tấn phân bón các loại. 

Về các sản phẩm hoá chất, trong quý I năm 2011 giá cao su thiên nhiên tăng 26%, cao su tổng hợp tăng 50%, lưu huỳnh tăng 58% cùng với giá điện, xăng dầu, tỷ giá tăng đã làm chi phí sản xuất của ngành tăng lên khá cao. Tuy nhiên, sản xuất hóa chất vẫn ổn định. Riêng Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 12,9% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tăng 58%; cao su giảm 8,2%; điện hoá (pin, ắc quy) tăng 9,2%; chất giặt rửa giảm 18,3%; sơn, hoá chất cơ bản tăng 54,5% so với cùng kỳ năm 2010.


2.3. Ngành Công nghiệp nhẹ 


- Ngành Dệt may: Trong quý I năm 2011, mặc dù gặp nhiều khó khăn về lao động, lãi suất tăng cao (lãi suất cho vay cao), giá nguyên liệu nhập khẩu tăng và không ổn định, đặc biệt là giá bông tăng cao khiến giá thành sản xuất các loại sợi dệt tăng trung bình 30 - 40% (tùy loại) so với giữa năm 2010, đẩy chi phí sản xuất các mặt hàng may mặc tăng khoảng 15-20%, nhưng ngành dệt may vẫn sản xuất kinh doanh ổn định và tăng trưởng cao so với cùng kỳ.


Tình hình xuất khẩu của ngành trong quý I năm 2011 thuận lợi, do giá xuất khẩu tăng so với nhiều năm gần đây nên kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,8 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2010. Nhiều đơn vị ngành dệt may đã ký được đơn hàng đến quý III năm 2011. 


- Ngành da giầy: Cũng như ngành dệt may, trong những tháng đầu năm 2011, các đơn hàng xuất khẩu mặt hàng da giày trong năm 2011 khá dồi dào, nhất là do Liên minh châu Âu (EU) thông báo sẽ chính thức bãi bỏ việc áp thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da Việt Nam từ ngày 01 tháng 4 năm 2011, đây là cơ hội cho ngành da giày phát triển. Kim ngạch xuất khẩu của ngành đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang đứng trước hàng loạt khó khăn do nhiều loại nguyên liệu đầu vào và nhiên liệu phục vụ sản xuất, lãi suất cho vay của ngân hàng, giá vận chuyển tăng cao… đã ảnh hướng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành. 


- Ngành Giấy: Tình hình ngành giấy trong quý I năm 2011 nhìn chung ổn định và có tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng hiệu quả sản xuất kinh doanh của các nhà máy giấy trong ngành đạt thấp trước sức ép về giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, hiện nay ngành giấy đang chịu sức ép về sức mua trên thị trường còn khá thấp, nhưng một số doanh nghiệp sản xuất giấy trong nước phải tăng giá bán khoảng 5% so với đầu năm. Trong đó, giấy in, giấy viết định lượng trên 70g/m2 có giá 23,1 triệu đồng/tấn, tăng khoảng 2,2 triệu đồng/tấn; giấy in báo khoảng 14,49 triệu đồng/tấn, tăng khoảng 800.000 đồng/tấn so với cuối năm 2010. Trong khi giá giấy sản xuất trong nước tăng mạnh, thì giấy in, giấy viết nhập khẩu (từ Indonesia, Malaysia vẫn ở mức thấp), chỉ 21,5 - 22 triệu đồng/tấn, đây là khó khăn và thách thức rất lớn đối với ngành giấy trong năm 2011.


Sản phẩm giấy, bìa các loại sản xuất trong quý I ước đạt 446,6 nghìn tấn, tăng  8,3% so cùng kỳ năm trước. 

- Ngành thuốc lá: Tình hình sản xuất của ngành thuốc lá quý I năm 2011 đạt thấp so với cùng kỳ năm 2010 do chi phí đầu vào tăng, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn nên sức mua giảm đã làm sản xuất và tiêu thụ của ngành giảm so với cùng kỳ năm 2010. Riêng các sản phẩm thuốc lá điếu xuất khẩu vẫn tăng so với cùng kỳ.

Trong quý I, sản lượng thuốc lá toàn ngành đạt 1,27 tỷ bao, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong dịp Tết nguyên đán Ngành thuốc lá đã cung cấp cho thị trường đủ nhu cầu, góp phần ổn định giá đối với mặt hàng này.
- Ngành bia, rượu, nước giải khát: Do anh hưởng của giá nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng, ảnh hưởng đến gia thành sản phẩm nên trong quý I một số sản phẩm bia các loại đã phải điều chỉnh tăng giá, việc tăng giá sản phẩm đã ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh, sức tiêu thụ sản phẩm của ngành. Sản lượng bia các loại ước đạt 534 triệu lít, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.
Tình hình sản xuất và tiêu thụ bia, rượu nước giải khát quý I năm 2011 ổn định. Trong dịp Tết nguyên đán, các doanh nghiệp ngành rượu bia đã cung cấp đủ lượng bia rượu ra thị trường, không có biên động lớn về giá.

Để tăng năng lực sản xuất, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đã đưa nhà máy bia Sài Gòn - Sông Lam, công suất 100 triệu lít/năm, vào hoạt động nhằm cung ứng sản phẩm ra thị trường trong mùa hè năm 2011.


- Ngành Sữa: Trong những tháng đầu năm 2011, giá sữa liên tục tăng, đặc biệt là sữa ngoại nhập khẩu, sản phẩm sữa tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng. 


Đối với sản xuất và chế biến sữa từ nguyên liệu trong nước, trong quý I các nhà máy chế biến đã 2 lần điều chỉnh tăng giá thu mua nguyên liệu sữa tươi với mức tăng từ 10 đến 15% so với đầu năm 2011 nhằm hỗ trợ cho người chăn nuôi bò sữa.


Tình hình sản xuất sữa quý I năm 2011 vẫn ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ, sản lượng sữa bột ước đạt 14 nghìn tấn, tăng  19,5% so với  cùng kỳ năm 2010. 

      
- Ngành dầu thực vật: Sản xuất kinh doanh ổn định, trong dịp Tết nguyên đán, ngành đã cung cấp đủ lượng dầu ăn phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng khan hiếm sản phẩm. Quy I toàn ngành sản xuất 124,8 nghìn tấn dầu tinh luyện, tăng 2,1% so với cùng kỳ.
Do nguyên liệu sản xuất chủ yếu là nguyên liệu nhập khẩu (chiếm 90%) nên việc giá nguyên liệu đầu vào tăng cộng với việc tăng tỷ giá trong nước đã làm chi phí đầu vào tăng cao, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.



II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu hàng hoá (Phụ lục 3)
a. Về quy mô và tốc độ tăng: Tổng kim ngạch xuất khẩu (KNXK) quý I năm 2011 ước đạt 19,25 tỉ USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm 2010 (tương đương với tăng 4,85 tỷ USD), trong đó KNXK của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 8,79 tỷ USD, chiếm 45% tổng KNXK của cả nước, tăng 40%; KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 10,46 tỷ USD, chiếm 56% tổng KNXK của cả nước, tăng 28,7%, nếu không kể dầu thô KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,9 tỷ USD tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2010.
KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC 
VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
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b. Về nhóm hàng xuất khẩu

- Nhóm hàng nông lâm thủy sản quý I năm 2011 xuất khẩu ước đạt 4,85 tỷ USD, chiếm 25% trong tổng KNXK, tăng 58,8% so với cùng kỳ tương đương với tăng gần 1,8 tỷ USD. Xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản tăng mạnh về lượng và trị giá so với cùng kỳ như: cao su tăng 38% về lượng và 234% về trị giá, cà phê tăng 46% về lượng và 215% về trị giá, sắn và các sản phẩm từ sắn tăng 62,5% về lượng và tăng gấp đôi về trị giá. 

- Nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản quý I năm 2010 ước đạt 2,29 tỷ USD, chiếm 11% trong tổng KNXK, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2010, tương đương với tăng 293 triệu USD. Lượng xuất khẩu của mặt hàng than đá và dầu thô đều giảm mạnh, lượng than đá giảm 60,6%, lượng dầu thô giảm 12,3%, tuy nhiên do giá xuất khẩu của 2 mặt hàng này tăng đã phần nào hạn chế sự sụt giảm kim ngạch xuất khẩu của nhóm. Đóng góp vào gia tăng kim ngạch của nhóm đó là sự tăng giá của mặt hàng xăng dầu đã làm cho các doanh nghiệp tái xuất xăng dầu có lợi với lượng tái xuất tăng 29,6% và kim ngạch tái xuất xăng dầu tăng 70,1%. Mặt hàng quặng và khoáng sản khác cũng tăng cả về lượng và trị giá. Nhìn chung, xuất khẩu của nhóm này trong quý I có sự  đóng góp lớn của việc tăng giá xuất khẩu.  

- Nhóm hàng công nghiệp chế biến quý I năm 2011 ước đạt 9,06 tỷ USD, chiếm 47% trong tổng KNXK, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2010, tương đương với tăng gần 1,7 tỷ USD. Xuất khẩu của nhóm hàng này có sự khởi sắc, tăng đều trong tất cả các mặt hàng, có những mặt hàng tăng cao như: sắt thép các loại tăng 87,3%, chất dẻo nguyên liệu tăng 76,1%, sản phẩm hoá chất tăng 46,3%, túi xách, vali, mũ, ô dù tăng 38,2%... những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nhóm như dệt may, giầy dép, sản phẩm gỗ, máy vi tính và linh kiện điện tử, dây điện và cáp điện đều tăng khá từ 13 - 29%. 

c. Về giá xuất khẩu: Quý I năm 2011 xuất khẩu hàng hoá được lợi về giá, giá hầu hết các mặt hàng nông sản và khoáng sản đều tăng so với cùng kỳ. Do giá xuất khẩu tăng đã làm tăng kim ngạch xuất khẩu của nhóm nông sản khoảng 735 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu của nhóm nhiên liệu, khoáng sản khoảng 453 triệu USD, tính chung do giá XK tăng đã làm tăng KNXK khoảng 1,188 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

d. Về lượng xuất khẩu: Do một số mặt hàng nông sản như: hạt điều, chè, hạt tiêu sản xuất đã đến ngưỡng nên lượng xuất khẩu giảm. Tuy nhiên do một số mặt hàng nông sản khác như: cà phê, gạo, cao su, sắn và các sản phẩm từ sắn lượng xuất khẩu tăng cao nên xét về mặt tăng giảm lượng tính cho cả nhóm nông sản thì kim ngạch xuất khẩu không giảm. Riêng mặt hàng dầu thô và than đá lượng xuất khẩu giảm đã làm giảm khoảng 372 triệu USD KNXK. 

Như vậy, mặc dù lượng xuất khẩu của một số mặt hàng giảm nhưng do giá xuất khẩu tăng đã làm tăng kim ngạch xuất khẩu của 2 nhóm tính được là nhóm nông sản và khoáng sản lên 1,4 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2010.  

e. Về thị trường xuất khẩu: Quý I năm 2011, trừ thị trường châu Đại dương giảm mạnh, xuất khẩu vào các khu vực thị trường khác đều có mức tăng trưởng khá cao, trong đó tăng cao nhất là thị trường Châu Âu tăng 40,7%, điển hình là thị trường Đảo Síp (tăng gần 4 lần), Áo (hơn gấp 2 lần), Ba Lan (tăng 98%)... 
KIM NGẠCH XUẤT KHẨU THEO THỊ TRƯỜNG
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Mặt hàng xuất khẩu vào các thị trường có mức tăng trưởng cao này chủ yếu là dệt may, giầy dép, sản phẩm chất dẻo và một số nông sản như cà phê, hạt tiêu. Thị trường Châu Á và Châu Phi có mức tăng trưởng đứng thứ hai tăng 32,7%, trong đó tăng trưởng trên gấp hai lần có thị trường Inđonêxia, Hàn Quốc, Bờ biển Ngà, Xênegan. Thị trường Châu Mỹ tăng 19%, trong đó xuất khẩu vào Mỹ tăng 18,6%, trừ mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ giảm nhẹ, còn lại hầu hết ở các mặt hàng chủ lực đều tăng. Thị trường Châu Đại dương giảm mạnh giảm 34,6%, chủ yếu do lượng xuất khẩu than đá giảm 92% và dầu thô lượng dầu thô giảm 24% về lượng.
2. Về nhập khẩu hàng hoá (Phụ lục 4): Tổng kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hoá quý I năm 2011 đạt 22,27 tỷ USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2010. Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 9,49 tỷ USD, tăng 28,4%, chiếm tỷ trọng 42% tổng KNNK cả nước; Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt 12,78 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 58% tổng KNNK cả nước, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2010.

Nhập khẩu hàng hoá quý I năm 2011 tăng do nhiều mặt hàng có khối lượng và giá nhập khẩu tăng, so với cùng kỳ năm ngoái hầu hết các nhóm  mặt hàng là nguyên liệu phục vụ sản xuất và hàng tiêu dùng đều tăng trên 20% do nhu cầu nhập khẩu để đáp ứng sản xuất. 
NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ PHÂN THEO NHÓM HÀNG
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Về thị trường nhập khẩu, KNNK từ Châu Á vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong số các thị trường nhập khẩu của cả nước chiếm 78%. Trong đó, KNNK từ ASEAN chiếm hơn 19%, các nước Đông Á chiếm 53%, riêng Trung Quốc chiếm hơn 21% trong tổng KNNK của cả nước. Về tốc độ tăng, trong 3 tháng đầu năm nhập khẩu từ thị trường Châu đại dương tăng cao nhất  tăng 87,9%, trong đó riêng Ôxtrâylia tăng 98,6%, nguyên nhân do nhập khẩu đột biến của sản phẩm đá quý, kim loại quý tăng gấp hơn 90 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đến là thị trường Châu Phi tăng 34,8%, Châu Á tăng 26,6% và Châu Mỹ tăng 23,2%. Nhập khẩu từ thị trường Châu Âu giảm 4,4% chủ yếu giảm ở thị trường Séc giảm (giảm 60%), Ba Lan (giảm 58%) Pháp (giảm 38%), Thuỵ Điển (giảm 33%)...
3. Về cán cân thương mại: Tháng 3 nhập siêu khoảng 1,15 tỷ USD, tính chung cả quý I nhập siêu 3,028 tỷ USD, với tỷ trọng nhập siêu/xuất khẩu là 15,7%.

4. Thương mại nội địa
a. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ: Quý I năm 2011, thị trường hàng hóa trong nước có nhiều biến động, giá cả hàng hóa trên thế giới và trong nước tăng cao, tuy nhiên thị trường trong nước vẫn sôi động, cung cầu hàng hoá đảm bảo, hàng hoá phong phú, đa dạng. Các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến mại, giảm giá được tổ chức nhiều với phạm vi rộng hơn. Công tác bình ổn thị trường được triển khai tích cực đã đem lại kết quả tốt, các loại hàng hóa thiết yếu được cung cấp kịp thời với nhiều điểm bán hàng bình ổn giá, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và tạo được sự ổn định cho thị trường hàng hoá.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội quý I năm 2011 ước đạt 451,83 nghìn tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2010, nếu loại trừ yếu tố giá thì tổng mức bán lẻ quý I tăng khoảng 8,7% (xem Phụ lục 5).
Xét theo ngành kinh tế: nhóm ngành khách sạn, nhà hàng có mức tăng cao nhất 24,7% so với cùng kỳ và tiếp đến là ngành du lịch (chiếm tỷ trọng nhỏ nhất 1,1%) có mức tăng 23,2%, ngành thương nghiệp (nhóm chiếm tỷ trọng cao nhất 78,96%) có mức tăng trưởng là 22,6%, và nhóm dịch vụ có mức tăng trưởng thấp nhất là 19,5%. 


Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 2,17% so với tháng 2 và tăng 6,12% so với tháng 12 năm 2010; chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý I năm 2011 tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2010.Trong các nhóm hàng hóa và dịch vụ, hai nhóm có chỉ số giá tăng cao hơn nhiều mức tăng chung là: Giao thông tăng 6,69%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 3,67%. Các nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá thấp hơn mức tăng chung nhưng cao hơn 1% là: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,98% (Lương thực tăng 2,18%, thực phẩm tăng 1,57%, ăn uống ngoài gia đình tăng 3,06%); thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,22%. Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá bằng hoặc dưới mức 1% gồm; May mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,0%; văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,98%; giáo dục tăng 0,9%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,88%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,71%; bưu chính viễn thông tăng 0,02%.

Chỉ số giá tiêu dùng quý I tăng cao do một số nguyên nhân chủ yếu sau đây: Giá nhiều hàng hóa thiết yếu trên thị trường thế giới tăng cao, cùng với việc điều chỉnh tỷ giá USD/VNĐ đã tác động đến giá nguyên liệu nhập khẩu là đầu vào của sản xuất. 

b. Tình hình thị trường, giá cả một số mặt hàng thiết yếu
- Lương thực: Giá lúa gạo có xu hướng tăng trong 2 tháng đầu năm, bước sang tháng 3 có xu hướng giảm nhẹ. Trong quý I, giá chào gạo xuất khẩu của Việt Nam được điều chỉnh 7 lần, giá chào xuất khẩu gạo 5% tấm của Việt Nam đã giảm 30 - 50USD/tấn so với thời điểm cuối năm 2010. Nhằm giúp người trồng lúa có lãi và để giá lúa không dưới 5.000đ/kg.

- Thực phẩm: Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quý I, do ảnh hưởng của dịch bệnh, chăn nuôi có chiều hướng giảm về số lượng, ước đàn trâu bò cả nước giảm 1%, đàn lợn giảm 0,5-1%, tuy nhiên đàn gia cầm lại tăng lên. Giá cả thực phẩm các tháng đầu năm có quy luật trái với quy luật thường thấy các năm trước đây, sau Tết giá thực phẩm vẫn đứng ở mức cao đặc biệt là giá một số loại thực phẩm tươi sống.

- Muối: Hiện các tỉnh Nam Bộ đang vào chính vụ sản xuất muối, diện tích cả nước ước đạt 14.884 ha (giảm 1,5% so với năm 2010). Sản lượng muối tính đến ngày 18/3/2011 ước đạt 136,7 nghìn tấn (giảm ½ so với cùng kỳ 2010), do thời tiết những tháng đầu năm 2011 không thuận lợi cho sản xuất muối, các tỉnh Nam Bộ mùa khô đến chậm nên vào vụ sản xuất chậm gần hai tháng, mặt khác nhiều nơi xuất hiện mưa trái vụ và một số nơi diêm dân đã chuyển diện tích muối sang nuôi trồng thủy sản.

Giá muối trên thị trường cả nước nhìn chung có xu hướng tăng, đặc biệt là các khu vực sản xuất muối của diêm dân tại đồng bằng sông Cửu Long.

- Đường: Giá đường trong nước những tháng đầu năm có xu hướng giảm so với những tháng cuối năm 2010, nguyên nhân do vào vụ sản xuất, nguồn cung dồi dào, Sản lượng đường sản xuất 3 tháng năm 2010 ước đạt 699 nghìn tấn, lượng đường tiêu thụ của các nhà máy đạt 478,8 nghìn tấn. Mức giá bán buôn hiện nay thấp hơn khoảng 200đ/kg (đường kính trắng) so với những tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011, tuy nhiên vẫn tăng cao hơn so với cùng kỳ khoảng 18%. 

- Xăng dầu: Với sự lạc quan về sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu và những căng thẳng chính trị leo thang ở Trung Đông và Bắc Phi đã khiến giá dầu các tháng đầu năm tăng cao, theo đó giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng 16% - 24% (tùy từng loại) từ ngày 24 tháng 02 năm 2011; sau đó vào ngày 29 tháng 3 năm 2011 tiếp tục tăng 10,4% - 15,4% (tuỳ từng loại). Đứng trước tình hình thị trường xăng dầu trên thế giới và trong nước có nhiều biến động, Bộ Công Thương cùng Bộ Tài Chính đã có nhiều văn bản chỉ đạo điều hành nhằm bình ổn thị trường xăng dầu trong nước. Trong quý I, cung cầu xăng dầu trong nước về cơ bản được đảm bảo.
c. Tình hình quản lý thị trường

Trong quý I năm 2011, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Quản lý thị trường năm 2011 tại 2 đầu cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, Ban chỉ đạo 127/TW cũng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2011 tại 3 đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh dứoi sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Trong quý, lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc đã kiểm tra 33.296 vụ, xử lý 17.737 vụ vi phạm (trong đó có 2.943 vụ buôn bán hàng lậu, hàng cấm; 2.501 vụ hàng giả, hàng kém chất lượng; 10.129 vụ kinh doanh trái phép và 2.164 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá) với số thu 50,75 tỷ đồng (trong đó phạt vi phạm hành chính 29 tỷ; tiền bán hàng tịch thu là 20,98 tỷ và truy thu thuế là 684 triệu đồng). 

III. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

1. Tình hình đầu tư trong nước
Tình hình thực hiện đầu tư các dự án tại các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ trong quý I vẫn còn gặp một số khó khăn, nhất là do thiếu vốn và lãi suất cho vay của các ngân hàng cao nên khả năng tiếp cận bị hạn chế.

Tổng vốn đầu tư xây dựng quý I năm 2011 của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương thực hiện ước đạt 40.658,2 tỷ đồng, bằng 15,5 % kế hoạch năm và bằng 98,8% so với thực hiện cùng kỳ; trong đó: khối sản xuất - kinh doanh thực hiện 40.590,5 tỷ đồng và bằng 15,5% kế hoạch năm; khối hành chính sự nghiệp thực hiện 67,5 tỷ đồng bằng 17,6 % kế hoạch năm (Phụ lục 6). 

Tiến độ các dự án trọng điểm của ngành xin Phụ lục 7.
2. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài

Tính đến ngày 22 tháng 3 năm 2011 cả nước có 173 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 2,038 tỷ USD, bằng 64,8% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 3 tháng đầu năm 2011, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 2,372 tỷ USD, bằng 66,9% so với cùng kỳ 2010. Về giải ngân, ước tính trong 3 tháng đầu năm 2011, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 2,54 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2010.

 Một số dự án lớn được cấp phép trong 3 tháng đầu năm 2011 là: dự án Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt nam, thuộc lĩnh vực Công nghiệp chế biến chế tạo do Singapore đầu tư tại TP Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD; dự án Công ty TNHH một thành viên Enfinity Ninh thuận với tổng vốn đầu tư 266 triệu USD do Hồng Kông đầu tư với mục tiêu sản xuất điện tại Ninh Thuận; dự án công ty Bến du thuyền Đà Nẵng của nhà đầu tư British Virgin Islands với tổng vốn đầu tư 174 triệu USD; dự án Công ty TNHH biệt thự và khách sạn biển Đông Phương tại Đà Nẵng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư 55,56 triệu USD.

Trong số các dự án đầu tư nước ngoài, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm cao nhất với 76 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 1,55 tỷ USD, chiếm 65,37% tổng vốn đầu tư đăng ký từ đầu năm đến nay. Đứng thứ 2 là lĩnh vực xây dựng với 28 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 205,84 triệu USD, chiếm 8,68% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo là lĩnh vực bán buôn bán lẻ, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm lần lượt là 50,31 triệu USD và 30,84 triệu USD.

